
Province Unit Name of Unit Surface (ha)
Production Unit Code

(PUC)
STATUS Note

Vĩnh Long 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ

Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 

Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Mã số kinh doanh: 1801277862

Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Mobile:  0912346134

Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 

Ltd.

Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 

Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 

Vietnam

Business registration certificate: 1801277862

Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)

Position: Managing Director

Mobile: +84912346134

Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long/My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 10 

nông hộ/In cooperation with group of 10 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.047006; Longitude: 105.816360

2/ Latitude: 10.026481; Longitude: 105.825377

3/ Latitude: 10.027110; Longitude: 105.827791

15.37 PA.09.05.01.001 Approved
Representative and surface area 

update information

Vĩnh Long 2

Công ty Cổ Phần Rau Quả Bình Minh

Địa chỉ: Số 1126 tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1500966749

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0908673105

Email: rauquabinhminhcorp@gmail.com

BINH MINH FRUIT AND VEGETABLES JOINT STOCK 

COMPANY

Address: No. 1126, group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1500966749

Representative: Nguyen Van Duc (Mr.)

Position: Director

Mobile: +84908673105

Email: rauquabinhminhcorp@gmail.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 06 nông 

hộ/ group of 06 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.01038; Longitude: 105.83089

2/ Latitude: 10.01676; Longitude: 105.84018

3/ Latitude: 10.02069; Longitude: 105.84108

11 PA.09.05.01.002 Approved

AUTHORISED UNIT PARTICIPATING IN THE OFFICIAL ASSURANCE PROGRAM FOR POMELO EXPORTING TO EU MARKET AND THEIR P.U.C.

 (UPDATED ON NOVEMBER 10, 2020)

Address of production area



Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                        

        Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                    

      Email: huongbuoimh@gmail.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 17 nông 

hộ/ group of 17 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0031343; Longitude: 105.8500401

2/ Latitude: 10.002833; Longitude: 105.845257

3/ Latitude: 9.9936152; Longitude: 105.864597

10.1 PA.09.05.01.003 Approved

Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                        

        Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                    

      Email: huongbuoimh@gmail.com

2

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 05 nông 

hộ/ group of 05 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.004691; Longitude: 105.844497

2/ Latitude: 10.002432; Longitude: 105.846404

3/ Latitude: 9.993882; Longitude: 105.869412

10.81 PA.09.05.01.004 Approved



Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                        

        Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                    

      Email: huongbuoimh@gmail.com

3

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 12 nông 

hộ/ group of 12 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0062519; Longitude: 105.8407148

2/ Latitude: 10.000499; Longitude: 105.848578

3/ Latitude: 9.9998675; Longitude: 105.8522755

10.2 PA.09.05.01.005 Approved

Vĩnh Long 4

Công ty TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP VINECO

Địa chỉ: Số 7 Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà 

Nội

Mã số kinh doanh: 

Người đại diện: Phạm Mỹ Linh (Bà)

Chức vụ: Giám đốc Thu mua

Mobile:  0966219797

Email: vec06@vingroup.net

VinEco Agricultural Production Development 

Investment Co.Ltd

Address: No.7 Bang Lang street, Vinhomes 

Reverside, Viet Hung ward, Long Bien district, Ha 

Noi city.

Business registration certificate: 

Representative: Pham My Linh (Ms.)

Position: Purchasing Director

Mobile:  +84966219797

Email: vec06@vingroup.net

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 14 

nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0005475; Longitude: 105.8588711

2/ Latitude: 9.9999151; Longitude: 105.8551561

3/ Latitude: 9.9982358; Longitude: 105.8552049

10.2 PA.09.05.01.006 Approved



Vĩnh Long 4

Công ty TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP VINECO

Địa chỉ: Số 7 Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà 

Nội

Mã số kinh doanh: 

Người đại diện: Phạm Mỹ Linh (Bà)

Chức vụ: Giám đốc Thu mua

Mobile:  0966219797

Email: vec06@vingroup.net

VinEco Agricultural Production Development 

Investment Co.Ltd

Address: No.7 Bang Lang street, Vinhomes 

Reverside, Viet Hung ward, Long Bien district, Ha 

Noi city.

Business registration certificate: 

Representative: Pham My Linh (Ms.)

Position: Purchasing Director

Mobile:  +84966219797

Email: vec06@vingroup.net

2

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 12 

nông hộ / In cooperation with group of 12 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0004714; Longitude: 105.8454734

2/ Latitude: 9.9947294; Longitude: 105.8686044

3/ Latitude: 9.995169; Longitude: 105.860757

10.15 PA.09.05.01.007 Approved

VĨNH LONG 5

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINAGREENCO 

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, Thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mã số kinh doanh: 1801522338-001

Người đại diện: Lê Thanh Tú (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

VINAGREENCO J.SC BRANCH

Address: Group 10, My Loi hamlet, My Hoa 

commune, Binh Minh district, Vinh Long 

province

Business registration certificate: 

1801522338-001

Representative: Le Thanh Tu (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

1

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 06 nông hộ / In cooperation with group of 

06 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.056256; Longitude: 105.821417

2/ Latitude: 10.053642; Longitude: 105.818211

3/ Latitude: 10.052148; Longitude: 105.819105

10 PA.09.05.01.008 Approved



VĨNH LONG 5

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINAGREENCO 

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, Thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mã số kinh doanh: 1801522338-001

Người đại diện: Lê Thanh Tú (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

VINAGREENCO J.SC BRANCH

Address: Group 10, My Loi hamlet, My Hoa 

commune, Binh Minh district, Vinh Long 

province

Business registration certificate: 

1801522338-001

Representative: Le Thanh Tu (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

2

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 10 nông hộ / In cooperation with group of 

10 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.013819; Longitude: 105.828495

2/ Latitude: 10.021341; Longitude: 105.837650

3/ Latitude: 10.001723; Longitude: 105.844760

10 PA.09.05.01.011 Approved

VĨNH LONG 5

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINAGREENCO 

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, Thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mã số kinh doanh: 1801522338-001

Người đại diện: Lê Thanh Tú (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

VINAGREENCO J.SC BRANCH

Address: Group 10, My Loi hamlet, My Hoa 

commune, Binh Minh district, Vinh Long 

province

Business registration certificate: 

1801522338-001

Representative: Le Thanh Tu (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

3

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 

11 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.06281; Longitude: 105.845181

2/ Latitude: 10.025553; Longitude: 105.829655

3/ Latitude: 10.015180; Longitude: 105.829949

10.05 PA.09.05.01.012 Approved



VĨNH LONG 6

CÔNG TY TNHH MTV TRÁI CÂY MỸ TÂM 

Địa chỉ: 11E/1, Khu vực 8, Phường An 

Bình, Quận NInh Kiều, Tp. Cần Thơ

Mã số thuế: 1801494546

Người đại diện: Lê Trọng Nghĩa (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0971416565

Email: nghia145777@gmail.com

MY TAM ONE MEMBER CO.LTD

Address: 11E/1, Block 8, An Binh Ward, 

Ninh Kieu District, Can Tho City

Tax code: 1801494546

Representative: Le Trong Nghia (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84971416565

Email: nghia145777@gmail.com

1

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 

11 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0010113; Longitude: 

105.8546375

2/ Latitude: 10.012565; Longitude: 105.830073

3/ Latitude: 9.996177; Longitude: 105.860019

11.1 PA.09.05.01.009 Approved

VĨNH LONG 6

CÔNG TY TNHH MTV TRÁI CÂY MỸ TÂM 

Địa chỉ: 11E/1, Khu vực 8, Phường An 

Bình, Quận NInh Kiều, Tp. Cần Thơ

Mã số thuế: 1801494546

Người đại diện: Lê Trọng Nghĩa (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0971416565

Email: nghia145777@gmail.com

MY TAM ONE MEMBER CO.LTD

Address: 11E/1, Block 8, An Binh Ward, 

Ninh Kieu District, Can Tho City

Tax code: 1801494546

Representative: Le Trong Nghia (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84971416565

Email: nghia145777@gmail.com

2

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 

11 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0097520; Longitude: 

105.8465040

2/ Latitude: 10.0008086; Longitude: 

105.8584912

3/ Latitude: 9.995247; Longitude: 105.872578

10.05 PA.09.05.01.010 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 hamlet, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

1

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 06 

nông hộ / In cooperation with group of 06 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7855833; Longitude: 105.94365278

2/ Latitude: 9.7831944; Longitude: 105.94075001

3/ Latitude: 9.7703889; Longitude: 105.94444444

10.2 PA.24.01.05.001 Approved



SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

2

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 04 

nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7779167; Longitude: 105.93341667

2/ Latitude: 9.7652778; Longitude: 105.95050000

3/ Latitude: 9.7873056; Longitude: 105.94505556

10.3 PA.24.01.05.002 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

3

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 04 

nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7752778; Longitude: 105.94550001

2/ Latitude: 9.7760278; Longitude: 105.93669444

3/ Latitude: 9.7768889; Longitude: 105.94452778

10.3 PA.24.01.05.003 Approved



SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

4

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 04 

nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7703333; Longitude: 105.94452778

2/ Latitude: 9.7775278; Longitude: 105.93413889

3/ Latitude: 9.7653056; Longitude: 105.94980556

10.2 PA.24.01.05.004 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 59020700023

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

5

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 13 

nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7686111; Longitude: 105.95166666

2/ Latitude: 9.7515833; Longitude: 105.94825

3/ Latitude: 9.7653889; Longitude: 105.945972222

11.4 PB.24.01.05.001 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 59020700023

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

6

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 14 

nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7777778; Longitude: 105.9348055555

2/ Latitude: 9.7655; Longitude: 105.9483333333333

3/ Latitude: 9.7644444; Longitude:105.94833333333

15.4 PB.24.01.05.002 Approved



BẾN TRE 1

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY 

CHÁNH THU 

Mã số doanh nghiệp: 1300530313

Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ 

Lách, Tỉnh Bến Tre

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0753871272

Di động: 0918148716

Email: chanhthufruit@gmail.com

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY

Business registration certificate: 1300530313

Address: Nhon Phu hamlet, Hoa Nghia commune, 

Cho Lach district, Ben Tre province

Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)

Position: Director

Phone: +84753871272

Mobile: +84918148716

Email: chanhthufruit@gmail.com

1

Xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/Quoi Son 

commune, Chau Thanh district, Ben Tre province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 58 

nông hộ / In cooperation with group of 58 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.3180278; Longitude: 106.383361111

2/ Latitude: 10.3128611; Longitude: 106.406166666

3/ Latitude: 10.3013889; Longitude: 106.411111111

39.01 PB.07.01.04.001 Approved

BẾN TRE 2

CƠ SỞ HƯƠNG MIỀN TÂY

Mã số thuế: 1300268176-001

Địa chỉ: 12 Phước Trung, Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày 

Bắc, Bến Tre

Người đại diện: Đàm Văn Hưng

Chức vụ: Chủ Cơ Sở

Điện thoại: 0908009906

Email: huongmientaybentre@yahoo.com

HUONG MIEN TAY PRODUCTION UNIT

Tax Code: 1300268176-001

Address: No.12, Phuoc Trung street, Phuoc Mỹ 

Trung commune, Mo Cay Bac district, Ben Tre 

province

Representative: Dam Van Hung (Mr.)

Position: Unit Owner

Mobile: +84908009906

Email: huongmientaybentre@yahoo.com

1

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre/An Hiep 

commune, Chau Thanh district, Ben Tre province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 35 

nông hộ / In cooperation with group of 35 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.275577; Longitude: 106.290672

2/ Latitude: 10.285962; Longitude: 106.288479

3/ Latitude: 10.265242; Longitude: 106.293893

19.06 PB.07.01.05.001 Approved

BẾN TRE 3

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GREEN POWERS

Mã số doanh nghiệp: 0314817716-001

Địa chỉ: Ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre

Người đại diện: Lý Thị Ngọc Minh 

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0962883234

Email: vuabuoibentre2018@gmail.com

GREEN POWERS CO.LTD BRAND

Business registration certificate: 0314817716-001

Address: Hamlet No.2, Son Phu commune, Giong 

Trom district, Ben Tre province

Representative: Ly Thi Ngoc Minh (Mr.)

Position: Director

Mobile: +84962883234

Email: vuabuoibentre2018@gmail.com

1

Xã Sơn Đông, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre/Son Dong 

commune, Ben Tre City, Ben Tre province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 38 

nông hộ / In cooperation with group of 38 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.259491; Longitude: 106.354943

2/ Latitude: 10.269231; Longitude: 106.356780

3/ Latitude: 10.274742; Longitude: 106.339221

11.53 PB.07.05.01.001 Approved



HẬU GIANG 1

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH ĐẠI THUẬN 

THIÊN

Mã số doanh nghiệp: 1801398948

Địa chỉ: Số 60, quốc lộ 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, 

Tp. Cần Thơ

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Cung

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0908989633

Email: cungnguyen@daithuanthien.vn

DAI THUAN THIEN CLEAN AGRICULTURAL LIMITED 

LIABILITY COMPANY

Business registration certificate: 1801398948

Address: No.60, 1A National street, Ba Lang ward, 

Cai Rang district, Can Tho City

Representative: Nguyen Hoang Cung (Mr.)

Position: Director

Mobile: +84908989633

Email: cungnguyen@daithuanthien.vn

1

Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang/Vinh 

Vien town, Long My district, Hau Giang province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 21 

nông hộ / In cooperation with group of 21 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.6919300; Longitude: 105.474721

2/ Latitude: 9.6938889; Longitude: 105.482222

3/ Latitude: 9.6723360; Longitude: 105.483217

22.1 PB.22.03.01.001 Approved

Vĩnh Phúc 1

Thành viên: 10 nông dân

Đại diện: Phùng Văn Tân

Địa chỉ: Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Chứng minh thư: 026066001621                                   

Số điện thoại: 0915081639                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            

                                                              

Member: 10 farmers

Representative: Phung Van Tan (Mr.)                          

Address:Vinh Ninh commune, Vinh Tuong 

district,Vinh Phuc province

Identity Numbers: 026066001621 

Phone Number:  0915081639                                                                                                                       

1

Xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc/ 

Vinh Ninh commune, Vinh Tuong district, Vinh Phuc 

province

(Bưởi diễn - Dien Pomelo variety; group of 10 

farmers)

Location on Google Map:

1/ Latitude: 21.173253; Longitude: 105.533348            

2/ Latitude: 21.172200; Longitude: 105.530090             

 3/ Latitude: 21.170746; Longitude: 105.530220             

  4/ Latitude: 21.171827; Longitude: 105.533758                   

5.92 PC.21.02.01.001  New Approved

Msc. Phan Thi Thu Hien

PERSON RESPONSIBLE FOR AUTHORISING

Ho Chi Minh City, Nov 10, 2020

Director of Post Entry Plant Quarantine Center No. 2 (PEPQC 2)


